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CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 ĐỢT 1
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	Đơn vị: Triệu đồng

	 
	CHỈ TIÊU
	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM
	DỰ TOÁN
SAU ĐIỀU CHỈNH
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	A
	TỔNG NGUỒN THU NSĐP
	28.709.234
	29.263.393
	554.159
	102%

	I
	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia
	19.482.600
	19.514.831
	32.231
	100%

	-
	Các khoản thu 100%
	7.796.000
	7.828.231
	32.231
	100%

	-
	Các khoản thu theo tỷ lệ
	11.686.600
	11.686.600
	-
	100%

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 
	5.614.606
	5.647.924
	33.318
	101%

	1
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	0
	
	-
	

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu
	5.614.606
	5.647.924
	33.318
	101%

	III
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	3.606.628
	3.937.335
	330.707
	109%

	IV
	Thu kết dư
	0
	157.903
	157.903
	

	V
	Thu từ bội chi
	5.400
	5.400
	-
	100%

	B
	TỔNG CHI NSĐP
	28.709.234
	29.263.393
	554.159
	102%

	I
	Tổng chi cân đối NSĐP
	23.545.251
	24.026.854
	481.603
	102%

	1
	Chi đầu tư phát triển
	9.071.600
	9.430.840
	359.240
	104%

	2
	Chi thường xuyên
	13.865.490
	13.883.086
	17.596
	100%

	3
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
	6.200
	6.200
	-
	100%

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	-
	100%

	5
	Dự phòng ngân sách
	450.000
	550.000
	100.000
	122%

	6
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	149.051
	153.818
	4.767
	103%

	II
	Chi các chương trình mục tiêu 
	5.163.983
	5.163.983
	-
	100%

	III
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	0
	
	-
	

	IV
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	0
	26.556
	26.556
	

	V
	Bù hụt thu
	0
	46.000
	46.000
	

	C
	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP
	0
	
	-
	

	D
	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
	0
	0
	-
	

	I
	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
	0
	
	-
	

	II
	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
	0
	
	-
	

	E
	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP
	0
	0
	-
	

	I
	Vay để bù đắp bội chi
	0
	
	-
	

	II
	Vay để trả nợ gốc
	0
	
	-
	


